
Tiết HT Tiết HT Tiết HT Tiết  HT Tiết HT Từ ngày Đến ngày

1 Triết học Mác - Lênin 3 2177MLNP0221 36,9 K57I 120 4,5, P907 4,5, G101 27/09/2021 29/10/2021 Tạ Thị Vân Hà

Triết học Mác - Lênin 3 2177MLNP0221 36,9 K57I 120 4,5, P907 3,4,5, G101 01/11/2021 08/12/2021 Tạ Thị Vân Hà

2 Triết học Mác - Lênin 3 2178MLNP0221 36,9 K57I 120 4,5, P1007 4,5, G102 27/09/2021 29/10/2021 Đặng Minh Tiến

Triết học Mác - Lênin 3 2178MLNP0221 36,9 K57I 120 4,5, P1007 3,4,5, G102 01/11/2021 08/12/2021 Đặng Minh Tiến

3 Pháp luật đại cương 2 2182TLAW0111 24,6 K57I 120 1,2,3, G402 27/09/2021 03/12/2021 Nguyễn Thị Kim Thanh

4 Pháp luật đại cương 2 2183TLAW0111 24,6 K57I 120 1,2,3, G204 27/09/2021 03/12/2021 Trần Thành Thọ

5 Tin học quản lý 3 2182INFO0311 36,9 K57I 120 9,10, V701 9,10, V503 27/09/2021 29/10/2021 Nghiêm Thị Lịch

Tin học quản lý 3 2182INFO0311 36,9 K57I 120 8,9,10, P801 9,10, V503 01/11/2021 03/12/2021 Nghiêm Thị Lịch

6 Tin học quản lý 3 2183INFO0311 36,9 K57I 120 9,10, G101 9,10, V504 27/09/2021 29/10/2021 Vũ Quang Huy

Tin học quản lý 3 2183INFO0311 36,9 K57I 120 8,9,10, P901 9,10, V504 01/11/2021 03/12/2021 Vũ Quang Huy

7 Kinh tế vi mô 1 3 2189MIEC0111 36,9 K57I 120 4,5, G302 4,5, G102 27/09/2021 29/10/2021 Trần Kim Anh

Kinh tế vi mô 1 3 2189MIEC0111 36,9 K57I 120 4,5, G302 3,4,5, G502 01/11/2021 03/12/2021 Trần Kim Anh

8 Kinh tế vi mô 1 3 2190MIEC0111 36,9 K57I 120 4,5, V404 4,5, G201 27/09/2021 29/10/2021
Nguyễn Thị Quỳnh 
Hương

Kinh tế vi mô 1 3 2190MIEC0111 36,9 K57I 120 4,5, V404 3,4,5, G204 01/11/2021 03/12/2021
Nguyễn Thị Quỳnh 
Hương

9 Xã hội học đại cương 2 2180RLCP0421 24,6 K57I 120 8,9,10, P1001 1,2,3, P907 01/11/2021 06/12/2021 Nguyễn Thị Liên

10 Kinh tế môi trường 2 2170FECO1521 24,6 K57I 120 8,9,10, P1101 1,2,3, P907 27/09/2021 29/10/2021 Thỉnh giảng

Ghi chú: 

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN K57

Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

                                                                    Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG M

Tiết    Giờ mùa hè (1/4-31/10)  Giờ mùa đông (1/11-31/3)
 6                13h00 - 13h50                 13h00 - 13h50
 7                13h55 - 14h45                 13h55 - 14h45
 8                14h55 - 15h45                 14h55 - 15h45
 9                15h55 - 16h45                 15h55 - 16h45
10               16h50 - 17h40                 16h50 - 17h40

Lịch sinh hoạt lớp hành chính: Các lớp được nghỉ học để sinh hoạt lớp hành chính ngày: thứ 4 (03/11/2020)

TT Lớp học phần Tên giảng viên 1
Số 
TC

Mã lớp học phần
Cấu 
trúc

 ối tượng
SL 
SV

Tiết   Giờ mùa hè (01/4-31/10)  Giờ mùa đông (1/11-
31/3)
   1            6h45 - 7h35                   7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                   7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                   8h55 - 9h45
   4           9h40 - 10h30                  9h55 - 10h45
   5          10h35 - 11h25                10h55 - 11h40

TL. HIỆU TRƯ
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ Đ

PGS.TS. Lê Thị Thanh Hải

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian học 

1



Tiết HT Tiết HT Tiết HT Tiết  HT Tiết HT Từ ngày Đến ngày

1 Triết học Mác - Lênin 3 2181MLNP0221 36,9 K57S 100 4,5, G404 4,5, G202 27/09/2021 29/10/2021 Nguyễn Quỳnh Hương

Triết học Mác - Lênin 3 2181MLNP0221 36,9 K57S 100 3,4,5, P907 4,5, G202 01/11/2021 03/12/2021 Nguyễn Quỳnh Hương

2 Triết học Mác - Lênin 3 2190MLNP0221 36,9 K57S 50 4,5, G204 4,5, C16 27/09/2021 29/10/2021 Hồ Công Đức

Triết học Mác - Lênin 3 2190MLNP0221 36,9 K57S 50 3,4,5, P1007 4,5, C16 01/11/2021 03/12/2021 Hồ Công Đức

3 Tin học quản lý 1 3 2185INFO0321 36,9 K57S 100 4,5, P1001 4,5, G201 27/09/2021 29/10/2021 Nguyễn Hưng Long

Tin học quản lý 1 3 2185INFO0321 36,9 K57S 100 3,4,5, 4,5, G201 01/11/2021 03/12/2021 Nguyễn Hưng Long

4 Tin học quản lý 1 3 2195INFO0321 36,9 K57S 50 4,5, C6 4,5, G404 27/09/2021 29/10/2021 Trần Lê Kim Danh

Tin học quản lý 1 3 2195INFO0321 36,9 K57S 50 3,4,5, D205 4,5, G404 01/11/2021 03/12/2021 Trần Lê Kim Danh

5 Pháp luật đại cương 2 2185TLAW0111 24,6 K57S 100 1,2,3, P907 27/09/2021 03/12/2021 Đỗ Hồng Quyên

6 Pháp luật đại cương 2 2191TLAW0111 24,6 K57S 50 1,2,3, D207 27/09/2021 03/12/2021 Trần Hạnh Linh

7 Mạng máy tính và truyền thông 2 2170ECIT2421 24,6 K57S 100 6,7,8, G404 27/09/2021 03/12/2021 Nguyễn Quang Trung

8 Mạng máy tính và truyền thông 2 2179ECIT2421 24,6 K57S 50 6,7,8, P1001 27/09/2021 03/12/2021 Bùi Quang Trường

9 Kinh tế thương mại đại cương 2 2177TECO0111 24,6 K57S 100 1,2,3, P1107 27/09/2021 08/12/2021 Lê Như Quỳnh

10 Kinh tế thương mại đại cương 2 2178TECO0111 24,6 K57S 50 1,2,3, D207 27/09/2021 08/12/2021 Thái Thu Hương

Ghi chú: 

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN K57

Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

                                                                    Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG M

Tiết    Giờ mùa hè (1/4-31/10)  Giờ mùa đông (1/11-31/3)
 6                13h00 - 13h50                 13h00 - 13h50
 7                13h55 - 14h45                 13h55 - 14h45
 8                14h55 - 15h45                 14h55 - 15h45
 9                15h55 - 16h45                 15h55 - 16h45
10               16h50 - 17h40                 16h50 - 17h40

Lịch sinh hoạt lớp hành chính: Các lớp được nghỉ học để sinh hoạt lớp hành chính ngày: thứ 4 (03/11/2020)

TT Lớp học phần Tên giảng viên 1
Số 
TC

Mã lớp học phần
Cấu 
trúc

 ối tượng
SL 
SV

Tiết   Giờ mùa hè (01/4-31/10)  Giờ mùa đông (1/11-
31/3)
   1            6h45 - 7h35                   7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                   7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                   8h55 - 9h45
   4           9h40 - 10h30                  9h55 - 10h45
   5          10h35 - 11h25                10h55 - 11h40

TL. HIỆU TRƯ
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ Đ

PGS.TS. Lê Thị Thanh Hải

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian học 

1



Tiết HT Tiết HT Tiết HT Tiết  HT Tiết HT Từ ngày Đến ngày

1 Tiếng Anh 1 2 21108ENTH3011 24.6 K57SD 50 9,10, C23 27/09/2021 29/10/2021 Phạm Thị Tuấn

Tiếng Anh 1 2 21108ENTH3011 24.6 K57SD 50 9,10, C23 9,10, G102 01/11/2021 03/12/2021 Phạm Thị Tuấn

2 Tiếng Anh 1 2 21109ENTH3011 24.6 K57SD 50 9,10, C25 27/09/2021 29/10/2021 Phí Minh Tuấn

Tiếng Anh 1 2 21109ENTH3011 24.6 K57SD 50 9,10, C25 9,10, C20 01/11/2021 03/12/2021 Phí Minh Tuấn

3 Toán cao cấp 1 2 2196FMAT0111 24.6 K57SD 100 6,7, V203 9,10, G102 27/09/2021 29/10/2021 Đàm Thị Thu Trang

Toán cao cấp 1 2 2196FMAT0111 24.6 K57SD 100 6,7, V203 01/11/2021 03/12/2021 Đàm Thị Thu Trang

4 Thương mại điện tử căn bản 3 2199PCOM0111 36.9 K57SD 100 6,7,8, G402 6,7,8, V603 27/09/2021 29/10/2021 Vũ Thị Thuý Hằng

Thương mại điện tử căn bản 3 2199PCOM0111 36.9 K57SD 100 6,7,8, G402 01/11/2021 03/12/2021 Vũ Thị Thuý Hằng

5 Mạng máy tính và truyền thông 2 2178ECIT2421 24.6 K57SD 100 9,10, G502 9,10, V601 27/09/2021 29/10/2021 Nguyễn Quang Trung

Mạng máy tính và truyền thông 2 2178ECIT2421 24.6 K57SD 100 9,10, V601 01/11/2021 03/12/2021 Nguyễn Quang Trung

6 Cơ sở dữ liệu 2 2194INFO2311 24.6 K57SD 100 9,10, G102 27/09/2021 29/10/2021 Nguyễn Hưng Long

Cơ sở dữ liệu 2 2194INFO2311 24.6 K57SD 100 9,10, G102 9,10, G502 01/11/2021 06/12/2021 Nguyễn Hưng Long

Ghi chú: 

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN K57

Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

                                                                    Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG M

Tiết    Giờ mùa hè (1/4-31/10)  Giờ mùa đông (1/11-31/3)
 6                13h00 - 13h50                 13h00 - 13h50
 7                13h55 - 14h45                 13h55 - 14h45
 8                14h55 - 15h45                 14h55 - 15h45
 9                15h55 - 16h45                 15h55 - 16h45
10               16h50 - 17h40                 16h50 - 17h40

Lịch sinh hoạt lớp hành chính: Các lớp được nghỉ học để sinh hoạt lớp hành chính ngày: thứ 4 (03/11/2020)

TT Lớp học phần Tên giảng viên 1
Số 
TC

Mã lớp học phần
Cấu 
trúc

 ối tượng
SL 
SV

Tiết   Giờ mùa hè (01/4-31/10)  Giờ mùa đông (1/11-
31/3)
   1            6h45 - 7h35                   7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                   7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                   8h55 - 9h45
   4           9h40 - 10h30                  9h55 - 10h45
   5          10h35 - 11h25                10h55 - 11h40

TL. HIỆU TRƯ
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ Đ

PGS.TS. Lê Thị Thanh Hải

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian học 

1


